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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT VỊ THANH
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp Luật Vị Thanh với nội dung chính như sau:
I. MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐÀO TẠO
1. Tên trường: Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.
2. Loại hình trường: Công lập.
3. Địa điểm, trụ sở chính: Thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
4. Mục tiêu thành lập và yêu cầu đào tạo
4.1. Mục tiêu: Thành lập Trường Trung cấp Luật Vị Thanh nhằm đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp luật đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nam Bộ. 
4.2. Yêu cầu: Việc đào tạo trung cấp luật phải bảo đảm người học có trình độ hiểu biết pháp luật cơ bản và thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp theo từng chức trách đảm nhiệm như: công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn, một số chức danh cán bộ cơ quan Tư pháp, Thi hành án và cán bộ chính quyền cơ sở. 
5. Địa vị pháp lý
Trường Trung cấp Luật Vị Thanh là đơn vị sự nghiệp, hoạt động theo Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung cấp và các quy định của pháp luật có liên quan, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại Thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Tư pháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp công lập.
6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trường
6.1. Chức năng
Trường Trung cấp Luật Vị Thanh là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo cán bộ trình độ trung cấp luật, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp theo phân công của Bộ trưởng và nghiên cứu khoa học pháp lý phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường. 
6.2. Nhiệm vụ 
- Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình Trường được phép đào tạo.
- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục. 
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.
- Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.
- Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật; liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; liên kết với các tổ chức khác trong khu vực để nghiên cứu, ứng dụng thành quả khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bổ sung nguồn lực cho nhà trường; thực hiện tư vấn pháp luật cho các tổ chức và cá nhân theo quy định.
- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn theo quy định của pháp luật; quản lý tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Tư pháp.
- Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong Trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.
- Trường chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; không được để các tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của Trường nhằm tiến hành các hoạt động trái pháp luật. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.
6.3. Quyền hạn
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giáo trình đào tạo của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp của Nhà nước.
- Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc theo cơ cấu tổ chức đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó: Phòng, Khoa, Tổ bộ môn và tương đương. 
- Tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, điều động, nâng lương, nghỉ chế độ, khen thưởng, kỷ luật, cử đi học, đi công tác ở trong nước, ngoài nước đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Trường theo quy định. 
- Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài cơ quan Bộ, các trường đào tạo, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ của Trường. 
- Thiết lập quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.
- Được Nhà nước giao đất, thuê đất, vay vốn; được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật. 
- Hợp tác liên doanh, liên kết, nhận tài trợ, góp vốn với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự phát triển của Trường theo quy định của pháp luật; huy động vốn của các cá nhân ở trong và ngoài Trường để phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ theo quy định của pháp luật. 
6.4. Trách nhiệm 
Trường chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định: 
- Chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật và Bộ Tư pháp có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trường;
- Chấp hành các chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận, các chế độ kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật;
- Tuân thủ các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, viên chức, bao gồm: Thành lập, chia tách, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể; phê duyệt, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức của Trường theo quy định phân cấp quản lý;
- Thực hiện các quy định của Nhà nước và Bộ Tư pháp về quan hệ đối ngoại;
- Thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ đối với giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật.
- Trường chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; không được để các tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của Trường nhằm tiến hành các hoạt động trái pháp luật. 
7. Tổ chức bộ máy
7.1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
7.2. Các phòng chức năng
7.2.1. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh.
7.2.2. Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện.
7.2.3. Phòng Tài chính - Kế toán.
7.2.4. Phòng Quản trị.
7.3. Các khoa chuyên môn
7.3.1. Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hoá.
7.3.2. Khoa Đào tạo cơ bản.
7.3.3. Khoa Đào tạo nghiệp vụ.
7.4. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội.
8. Chỉ tiêu tuyển sinh và quy mô đào tạo
8.1. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Năm học 2010 - 2011:               300 học sinh.
- Năm học 2011 - 2012:               Từ 300 đến 450 học sinh.
- Năm học 2012 - 2013:               Từ 450 đến 600 học sinh.
- Từ năm học 2013 - 2014 trở đi: Từ 600 đến 800 học sinh.
8.2. Quy mô đào tạo
- Năm học 2010 - 2011:               300 học sinh.
- Năm học 2011 - 2012:               Từ 600 đến 750 học sinh.
- Năm học 2012 - 2013:               Từ 750 đến 1.050 học sinh.
- Từ năm học 2013 - 2014 trở đi: Từ 1.050 đến 1.400 học sinh.
9. Nguồn, đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo
Nguồn tuyển sinh: Tuyển sinh các đối tượng sau đây trong phạm vi cả nước, trong đó chủ yếu tuyển sinh cho các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nam Bộ:
- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở: Đối tượng này vừa học bổ túc văn hoá, vừa học chuyên môn luật với thời gian đào tạo 3 năm (chú trọng con em người dân tộc ở khu vực đặc biệt khó khăn);
- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông: Đối tượng này học chuyên môn luật với thời gian đào tạo 2 năm;
- Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên: Được ưu tiên lựa chọn đào tạo và thời gian đào tạo 2 năm (đối tượng này được xem xét giảm thời gian học hoặc được miễn các môn chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Đối với các đối tượng ở khu vực đặc biệt khó khăn thì thực hiện chế độ cử tuyển theo Quy chế đào tạo cử tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, trong những năm đầu sau khi thành lập, Trường chú trọng đào tạo đối với các đối tượng được địa phương cử đi học và đồng ý tiếp nhận sau khi đối tượng đó kết thúc chương trình đào tạo trung cấp luật.
10. Hình thức đào tạo
- Chính quy: là chủ yếu (tuyển từ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, phổ thông cơ sở và đã tốt nghiệp trình độ trung cấp khác trở lên);
- Vừa làm vừa học (chỉ áp dụng đối với cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đã được tuyển dụng);
- Liên kết, liên thông đào tạo;
- Bồi dưỡng nghiệp vụ.
11. Nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo
- Đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp luật theo nhu cầu công việc; nội dung chương trình phải có đủ lượng kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu về năng lực của học viên sau khi tốt nghiệp trong thị trường lao động, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính và cải cách tư pháp trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Đảm bảo hợp lý khối kiến thức lý thuyết với kỹ năng thực hành nghề nghiệp, trong đó nhấn mạnh đến kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp đối với từng chức danh đào tạo.
- Xây dựng, biên tập hệ thống các môn học, tài liệu tham khảo tự chọn liên quan đến chức danh, vị trí công việc cần đào tạo, giúp học viên vừa được trang bị kiến thức pháp luật chung vừa có thể lựa chọn, tích luỹ được kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp. 
- Thiết kế nội dung, chương trình môn học có tính khoa học, đồng bộ, có tính đến yếu tố liên thông (có thể đào tạo liên thông với các cấp, bậc học luật cao hơn) và có tính đến đặc thù vị trí công việc, nguyện vọng của người học. 
- Ứng dụng các phương pháp đào tạo tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học, ứng dụng tin học vào giảng dạy, bố trí hợp lý thời gian thảo luận, thực hành và tự học, tự nghiên cứu, đồng thời kết hợp học đi đôi với hành thông qua việc giải quyết các tình huống thực tế, thảo luận nhóm.
- Nhà trường cần kết hợp chặt chẽ với các cơ quan sử dụng nguồn nhân lực có trình độ trung cấp luật để có chương trình, kế hoạch đưa người học đến thực tập làm quen với công việc và rèn luyện thực tế, tăng cường đối thoại, trao đổi công việc giữa người học với người làm công tác thực tiễn. 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ
- Chuẩn bị các phương án về tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. 
- Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình khung, giáo trình, tài liệu đào tạo trung cấp luật.
- Nghiên cứu và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ hoặc các cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên; cơ chế tuyển dụng đối với cán bộ tư pháp cơ sở, cơ cấu ngạch công chức hành chính - tư pháp, các quy định về đào tạo, đào tạo liên thông trình độ trung cấp luật.
- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung Đề án đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn.
2. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định các phương án về tài chính, dự toán, duyệt quyết toán đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập và đảm bảo các điều kiện về tài chính cho Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.
- Hướng dẫn Trường Trung cấp Luật Vị Thanh sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.
3. Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao đất, xây dựng khuôn viên trụ sở làm việc, phòng học, giảng đường, ký túc xá, thư viện và mua sắm các trang thiết bị ban đầu cho Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.
- Phối hợp với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và các các đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện làm việc, học tập, giảng dạy, cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho Trường. 
4. Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh trong việc triển khai xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu các môn học; hỗ trợ cán bộ, giảng viên có năng lực, có trình độ, có kinh nghiệm và phương pháp sư phạm cho Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.
5. Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tích cực triển khai nội dung các công việc nhằm đảm bảo Trường hoạt động ổn định, hiệu quả, cụ thể là: hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu các môn học, kiện toàn đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu và thỉnh giảng; sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm đào tạo trung cấp luật và đề xuất những biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động.
- Trực tiếp triển khai việc tổ chức quản lý học viên, quản lý cán bộ theo phân cấp, trực tiếp tổ chức quá trình đào tạo theo quy chế và sử dụng kinh phí tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả theo quy định.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác có liên quan.
6. Sở Tư pháp các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nam Bộ
- Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch cán bộ tư pháp; Quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ trung cấp luật ở địa phương.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị nguồn đào tạo, tuyển dụng, bố trí sử dụng và quản lý cán bộ có trình độ trung cấp luật của địa phương; đề nghị các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia giảng dạy thỉnh giảng, tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh và phối hợp cùng quản lý, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cho học sinh khi thực tập, tìm hiểu thực tiễn công việc theo đề nghị của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.
- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, của đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương trong việc tổ chức đào tạo và sử dụng cán bộ có trình độ trung cấp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính; 
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
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